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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 339/2018/QĐDS-ST 

Ngày: 23-7-2018 

V/v: Tuyên bố mất năng lực hành 

vi dân sự. 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Hoàng Thị Bích Thảo - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Đỗ Khắc Dương - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân Quận 7, TP HCM. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, TP HCM tham gia phiên họp: 

Bà Võ Thị Ngọc Châu - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 7, TP 

HCM mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

94/2018/DSST ngày 11 tháng 4 năm 2018 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 139/2018/QĐMPHST-

DS ngày 09 tháng 7 năm 2018.  

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

- Bà Văn Thị H, sinh năm 197x; địa chỉ: Số aa/bb, khu phố 2, phường TP, 

Quận X, TP HCM. (Vắng mặt). 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Nguyễn Thị Vân Đ, sinh năm 199x; địa chỉ: Số aa/bb, khu phố 2, 

phường TP, Quận X, TP HCM. (Vắng mặt). 

- Trẻ Nguyễn Văn Nhật Ph, sinh ngày 14/01/2005, có người đại diện hợp 

pháp là bà Văn Thị H, sinh năm 197x (mẹ ruột); cùng địa chỉ: Số aa/bb, khu phố 

2, phường TP, Quận X, TP HCM. (Vắng mặt). 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Bà Văn Thị H là vợ ông Nguyễn Phước Th, sinh năm 197x; địa chỉ 

thường trú: Số aa/bb, khu phố 2, phường TP, Quận X, TP HCM (Giấy Chứng 

nhận kết hôn số cc, quyển số 01/9x ngày 18/4/199x của Ủy ban nhân dân xã PM, 
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huyện NB, TP HCM). Tháng 12/2006, ông Th phạm tội đánh bạc và bị xử phạt 

01 năm 03 tháng tù giam, từ đó ông bị sốc về tâm lý nên thần kinh không ổn 

định. Từ ngày 07/5/2014 đến ngày 03/6/2014, ông Th được đưa vào Viện giám 

định Pháp y Tâm thần Trung Ương – Phân viện phía Nam và được chuẩn đoán 

bị tâm thần phân liệt. Ngày 27/8/2015, Viện giám định Pháp y Tâm thần Trung 

ương – Phân viện phía Nam đã cấp Giấy chứng nhận số 50/2015/PVPN/KHTH 

chứng nhận ông Th bị tâm thần phân liệt (F20-ICD.10). 

Ông Th có cha tên Nguyễn Văn T (đã chết năm 2011) và mẹ tên Lê Thị 

TT (đã chết năm 2015). 

 Bà H và ông Th có 02 người con chung là Nguyễn Thị Vân Đ (Nữ), sinh 

năm 199x và Nguyễn Văn Nhật Ph (Nam), ngày 14/01/2005. 

Cha mẹ của ông Th là ông Nguyễn Văn T và bà Lê Thị TT chết có để lại di 

sản cho các con là căn nhà và đất tại địa chỉ số A đường số 1, phường TP, Quận X, 

TP HCM (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 1479xx, số vào sổ cấp 

GCNQSDĐ: 0008x/2006 do Ủy ban nhân dân Quận X cấp ngày 17/01/2006, cập 

nhật biến động ngày 02/7/2007). Anh chị em của ông Th có nhu cầu phân chia di 

sản do bố mẹ để lại, nhưng do ông Th đã bị tâm thần phân liệt, không có khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi nên không thể thực hiện được thủ tục khai nhận di 

sản thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Nay, Bà Văn Thị H yêu cầu tuyên bố chồng bà là ông Nguyễn Phước Th, 

sinh năm 197x; Địa chỉ thường trú: Số aa/bb, khu phố 2, phường TP, Quận X, 

TP HCM bị mất năng lực hành vi dân sự. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nguyễn Thị Vân Đ, sinh năm 

199x và trẻ Nguyễn Văn Nhật Ph, sinh năm 2005, có người đại diện hợp pháp là 

Bà Văn Thị H cùng đề nghị tuyên bố ông Nguyễn Phước Th bị mất năng lực 

hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

[1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân Quận X, TP HCM nhận định: 

[2] Về tố tụng: 

[3] Bà Văn Thị H yêu cầu tuyên bố chồng của bà là ông Nguyễn Phước 

Th, sinh năm 197x; địa chỉ thường trú: Số aa/bb, khu phố 2, phường TP, Quận 

X, TP HCM bị mất năng lực hành vi dân sự là loại việc dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục sơ thẩm, được quy định tại Khoản 1 

Điều 27; điểm a Khoản 2 Điều 35; điểm a Khoản 2 Điều 39 và Điều 376 của Bộ 

luật tố tụng dân sự. 
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[4] Bà Văn Thị H, chị Nguyễn Thị Vân Đ có đơn đề nghị Tòa án giải quyết 

việc dân sự vắng mặt; Tòa án nhân dân Quận X giải quyết việc dân sự vắng mặt 

đương sự theo quy định Khoản 2 Điều 367 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[5] Về nội dung: 

[6] Người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại 

phiên họp. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc đã có bản khai trình bày 

ý kiến, cùng xác nhận hiện nay ông Th đã bị tâm thần phân liệt, không có khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi và giữ nguyên yêu cầu. 

[7] Tại bản Kết luận giám định pháp y tâm thần số: 229x/2018/KLGĐTC 

ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP HCM kết 

luận: “Ông Nguyễn Phước Th bị bệnh tâm thần phân liệt, thể di chứng, tiến triển 

từng giai đoạn với thiếu sót tăng dần (F20.5.1-ICD10); Đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi”. 

[8] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X đề nghị Tòa án nhân dân 

Quận X chấp nhận yêu cầu của bà H, tuyên bố ông Nguyễn Phước Th mất năng 

lực hành vi dân sự.  

[9] Từ những lý lẽ đã viện dẫn trên, xét yêu cầu của bà Văn Thị H về việc 

yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Phước Th, sinh năm 1971 mất năng lực 

hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự, nên được 

chấp nhận. 

[10] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Văn Thị H phải chịu theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thương vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Khoản 1 Điều 27; điểm a Khoản 2 Điều 35; điểm a Khoản 2 Điều 

39; Khoản 2 Điều 367 Điều 371; Điều 372; Điều 376; Điều 377 và Điều 378 Bộ 

luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự;  

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thương vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của Bà Văn Thị H. 
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Tuyên bố ông Nguyễn Phước Th, sinh năm 1971x; địa chỉ thường trú: Số 

aa/bb, khu phố 2, phường TP, Quận X, TP HCM là người mất năng lực hành vi 

dân sự. 

Thời điểm xác định ông Nguyễn Phước Th mất năng lực hành vi dân sự là 

ngày quyết định này có hiệu lực pháp luật. 

2. Lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng 

Bà Văn Thị H phải chịu, nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 

là 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số: AA/2017/0025xx9 ngày 11/4/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận X, 

TP HCM. Bà H đã nộp đủ lệ phí dân sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được tống 

đạt hoặc niêm yết hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND Quận X; 

- Chi cục THADS Quận X; 

- UBND P.Tân Phú, Quận X; 

- Lưu (TK Dương) 

 

THẨM PHÁN  
 

 

 

 

 

 

 

  Hoàng Thị Bích Thảo 
 

 

 

 


